
STT Họ và tên Lớp Học phần

1 Nguyễn Hoàng Thục Quyên 16CNATMCLC02 Đường lối CMĐCSVN

2 Nguyễn Thị Hà Trang 17CNA05 Đường lối CMĐCSVN

3 Trần Thị Thu 17SPP01 Đường lối CMĐCSVN

4 Đỗ Nguyễn Thiện Thuận 17CNACLC07 Đường lối CMĐCSVN

5 Ngô Thị Kim Trinh 16CNACLC01 Đường lối CMĐCSVN

6 Trần Thị Ngọc Trinh 17CNATMCLC01 Đường lối CMĐCSVN

7 Hoàng Hà Vi 17CNA02 Đường lối CMĐCSVN

8 Saivatthana Vongxalathxith 18CNTQTH02 Đường lối CMĐCSVN

9 Alanyeleth Syvoravong 18CNTQTH01 Đường lối CMĐCSVN

10 Nguyễn Đức Tân 17CNATM04 Đường lối CMĐCSVN

11 Phạm Thị Thảo Nguyên 18SPT01 Đường lối CMĐCSVN

12 Phan Thị Ánh Như Nguyệt 17CNATM03 Đường lối CMĐCSVN

13 Nguyễn Thị Yến Nhi 17CNATM03 Đường lối CMĐCSVN

14 Nguyễn Thanh Đức 17CNADL04 Đường lối CMĐCSVN

15 Ngô Thị Hà 17SPATH01 Đường lối CMĐCSVN

16 Trương Thị Thu Hiền 17CNATM01 Đường lối CMĐCSVN

17 XaiYalart KhanKham 18CNQTH01 Đường lối CMĐCSVN

18 Hatsady Chanthavong 18CNQTH02 Đường lối CMĐCSVN

19 Phạm Thị Minh Châu 17CNA02 Đường lối CMĐCSVN

20 Triệu Thị Chuyên 17CNATM02 Đường lối CMĐCSVN

21 Đặng Văn Thành Công 17SPP01 Đường lối CMĐCSVN

22 Nguyễn Thị Diệu 18CNQTH01 Đường lối CMĐCSVN

23 Vilay DouangChampa 18SPA01 Đường lối CMĐCSVN

24 Nguyễn Thùy Dương 17CNA06 Đường lối CMĐCSVN

25 Nguyễn Trần Thùy Dung 15CNH02 Đường lối CMĐCSVN

26 Nguyễn Thị Nhung 18SPT01 Đường lối CMĐCSVN

27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17CNA01 Đường lối CMĐCSVN

28 Trần Lê Anh Phương 18SPT01 Đường lối CMĐCSVN

29 Nguyễn Ngô Gia Bảo 18SPT01 Đường lối CMĐCSVN

1 Huỳnh Ngọc Hải 17CNACLC06 Tư tưởng HCM

2 Ngô Thu Hiền 16CNACLC02 Tư tưởng HCM

3 Nguyễn Thị Quỳnh 18CNQTHCLC01 Tư tưởng HCM

4 Trần Thị Ái Nhi 17CNQTHCLC01 Tư tưởng HCM

5 Lê Văn Phú 17CNACLC06 Tư tưởng HCM

6 Lê Thị Kim Uyên 17CNACLC02 Tư tưởng HCM

7 Hồ Đặng Thiên Ân 17CNQTH01 Tư tưởng HCM

8 Thipkesone Vongsalasith 18CNQTH02 Tư tưởng HCM

9 Saivatthana Vongxalaxith 18CNQTH02 Tư tưởng HCM

10 Nguyễn Thị Hải Yến 18CNQTH01 Tư tưởng HCM

11 Trần Thị Huỳnh Trâm 17CNA05 Tư tưởng HCM

12 Nguyễn Tấn Trí 18CNH02 Tư tưởng HCM

13 Đỗ Thủy Tiên 15CNP01 Tư tưởng HCM

14 Thái Thị Tiên 18CNQTH01 Tư tưởng HCM
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15 Lưu Thị Đài Trang 18CNQTH01 Tư tưởng HCM

16 Nguyễn Thị Hà Trang 17CNA05 Tư tưởng HCM

17 Lê Ngọc Phương Huyền 17CNA12 Tư tưởng HCM

18 XaiYalart Khankham 18CNQTH01 Tư tưởng HCM

19 Toukta Phommaseng 18CNQTH01 Tư tưởng HCM

20 Lê Thị Loan Phụng 18CNQTH01 Tư tưởng HCM

21 Alanyeleth Syvoravong 18CNQTH01 Tư tưởng HCM

22 Đinh Thị Huyền Thanh 18CNA08 Tư tưởng HCM

23 Lê Thị Ngọc Thảo 16SPT01 Tư tưởng HCM

24 Đỗ Huỳnh Thu Thảo 16CNH01 Tư tưởng HCM

25 Bùi Hoàng Quân 16CNATM03 Tư tưởng HCM

26 Soukvilay Sisanon 18CNQTH02 Tư tưởng HCM

27 Lê Thị Như Hiếu 18CNQTH01 Tư tưởng HCM

28 Nguyễn Thị Kim Loan 17CNADL04 Tư tưởng HCM

29 Nguyễn Thị Thanh Mai 18CNH01 Tư tưởng HCM

30 Phan Thị Mai 17CNA08 Tư tưởng HCM

31 Khương Hà Nghi 18CNQTH02 Tư tưởng HCM

32 Nguyễn Huệ Hằng Nguyên 17CNA07 Tư tưởng HCM

33 Phạm Thị Thảo Nguyên 18SPT01 Tư tưởng HCM

34 Nguyễn Thị Thùy Duyên 17CNQTH02 Tư tưởng HCM

35 Y Sa Bét 18CNA08 Tư tưởng HCM

36 Bountham Chanthavong 18CNQTH01 Tư tưởng HCM

37 Đặng Văn Thành Công 17SPP01 Tư tưởng HCM

38 Nguyễn Thị Diệu 18CNQTH01 Tư tưởng HCM

39 Vilay DouangChampa 18SPA01 Tư tưởng HCM

40 Trần Thị Nhật Ánh 18CNHCLC01 Tư tưởng HCM

1 Phạm Hồng Hà 19CNATMCLC01 Pháp luật đại cương

2 Hoàng Nguyên Gia Hân 19CNATMCLC01 Pháp luật đại cương

3 Lê Thanh Hiếu 19CNACLC03 Pháp luật đại cương

4 Nguyễn Bảo Hưng 19CNACLC08 Pháp luật đại cương

5 Bùi Trần Hoàng Ngọc Như Anh 17CNACLC01 Pháp luật đại cương

6 Phạm Hoàng Lê Bảo 19CNATMCLC01 Pháp luật đại cương

7 Nguyễn Thị Phượng 19CNATMCLC02 Pháp luật đại cương

8 Hoàng Bích Khôi 19CNATMCLC04 Pháp luật đại cương

9 Nguyễn Huỳnh Thu Thảo 19CNACLC01 Pháp luật đại cương

10 Trần Thị Vân 19CNATM01 Pháp luật đại cương

11 Trương Thúy Liên 19CNATMCLC02 Pháp luật đại cương

12 Siu H'Linh Nga 19CNATM02 Pháp luật đại cương

13 Phạm Thị Hà Trang 17CNA04 Pháp luật đại cương

14 Ngô Tiến Đạt 16CNATM04 Pháp luật đại cương

15 Ksor H'Điệp 19CNA07 Pháp luật đại cương

16 Lã Thị Minh Hằng 19CNA02 Pháp luật đại cương

1 Lã Thị Minh Hằng 19CNA02 Tiếng Việt

2 Siu H'Linh Nga 19CNATM02 Tiếng Việt

3 Chu Thị Phương Thảo 18CNA09 Tiếng Việt

4 Nguyễn Phan Anh Thảo 19CNATMCT2 Tiếng Việt

5 Phạm Hoàng Lê Bảo 19CNATMCLC01 Tiếng Việt



6 Phạm Hồng Hà 19CNATMCLC01 Tiếng Việt

7 Hoàng Nguyên Gia Hân 19CNATMCLC01 Tiếng Việt

8 Trương Lê Thị Bảo Châu 19CNA03 Tiếng Việt

9 Nguyễn Trần Bảo Khánh 19CNACLC05 Tiếng Việt

10 Nguyễn Minh Khoa 19CNACLC05 Tiếng Việt

11 Bùi Tiến Thành Nam 19CNACLC05 Tiếng Việt

12 Trần Việt Nam 19CNACLC05 Tiếng Việt

13 Nguyễn Thị Thu Thủy 19CNACLC08 Tiếng Việt

14 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19CNACLC02 Tiếng Việt

15 Nguyễn Huỳnh Thu Thảo 19CNACLC01 Tiếng Việt

16 Nguyễn Hương Giang 19CNACLC07 Tiếng Việt

17 Lê Thanh Hiếu 19CNACLC03 Tiếng Việt

18 Hoàng Bích Khôi 19CNATMCLC04 Tiếng Việt

19 Trương Thúy Liên 19CNATMCLC02 Tiếng Việt

20 Ngô Thị Mỹ Ly 19CNADL02 Tiếng Việt

21 Phạm Ngọc Hà 19CNATM01 Tiếng Việt

22 Trần Thị Vân 19CNATM01 Tiếng Việt

1 Nguyễn Thùy Dương 19SPA01 Tâm lý học đại cương

1 Vilay DouangChampa 18SPA01 Tâm lý LT và TLSPhạm

2 Nguyễn Hữu Thanh 16SPA01 Tâm lý LT và TLSPhạm

1 Nguyễn Thị Nhã Trúc 19CNQTH01 Triết học Mác Lênin

2 Đoàn Duy Mỹ Phương 19CNPDL01 Triết học Mác Lênin

3 Phạm Lê Kim Ngân 19CNPDL01 Triết học Mác Lênin

4 Lương Kim Ngọc 19CNTDL01 Triết học Mác Lênin

5 Huỳnh Phương Yến 19CNDPH01 Triết học Mác Lênin

6 Lê Văn Tài 19CNDPH01 Triết học Mác Lênin

7 Ngô Trương Tuấn Tài 19CNPDL01 Triết học Mác Lênin

8 Nguyễn Thị Khánh Linh 19SPA01 Triết học Mác Lênin

9 Đoàn Thị Minh Khuê 19CNDPH01 Triết học Mác Lênin

10 Mã Thị Ngọc Bích 19CNTL01 Triết học Mác Lênin

11 Nguyễn Thị Thanh Hậu 19CNQTH01 Triết học Mác Lênin

12 Đinh Thị Minh Hòa 19CNQTH01 Triết học Mác Lênin

13 Võ Hoàng Duyên 19CNADL02 Triết học Mác Lênin

14 Nguyễn Thị Hà Đông 19CNN01 Triết học Mác Lênin

15 Trần Đoàn Quỳnh Linh 19CNTL01 Triết học Mác Lênin

16 Phan Thị Trúc Ly 19CNA02 Triết học Mác Lênin

17 Võ Thị Trúc Ly 19CNN01 Triết học Mác Lênin

18 Lê Thị Hảo 19CNQTH02 Triết học Mác Lênin

19 Cao Ngọc Hậu 19CNDPH01 Triết học Mác Lênin

20 Nguyễn Thùy Dương 19SPA01 Triết học Mác Lênin

21 Nguyễn Duy 19CNQTH01 Triết học Mác Lênin

1 Nguyễn Hà Thanh Tâm 19CNQTHCLC01 Tin học cơ sở

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19CNACLC02 Tin học cơ sở

3 Ngô Thị Kim Trinh 16CNACLC01 Tin học cơ sở

4 Đặng Minh Trí 16CNACLC01 Tin học cơ sở



5 Phoutanong Aphaivong 19CNQTH02 Tin học cơ sở

6 Mã Thị Ngọc Bích 19CNTL01 Tin học cơ sở

7 Nguyễn Ngọc Cẩm 19SPP01 Tin học cơ sở

8 Nguyễn Văn Hoàng Lâm 19CNQTH01 Tin học cơ sở

9 Nguyễn Thị Tú Linh 19CNNDL01 Tin học cơ sở

10 Trần Thị Mỹ Linh 15CNA07 Tin học cơ sở

11 Lê Hoàng Long 18CNA06 Tin học cơ sở

12 Phạm Tường Long 19CNNDL01 Tin học cơ sở

13 Huỳnh Thị Nhật Ly 19CNNDL01 Tin học cơ sở

14 Trương Lê Nữ Hoài 19CNDPH02 Tin học cơ sở

15 Dương Thị Minh Hoàng 16CNADL03 Tin học cơ sở

16 Nguyễn Minh Hoàng 19CNPDL01 Tin học cơ sở

17 Thân Nguyên Việt Hoàng 19CNQTH01 Tin học cơ sở

18 Đinh Thị Minh Hòa 19CNQTH01 Tin học cơ sở

19 Nguyễn Lê Huy 19CNDPH02 Tin học cơ sở

20 Pei Ju Huyn 18CNTV01 Tin học cơ sở

21 Phạm Lê Kim Ngân 19CNPDL01 Tin học cơ sở

22 Nguyễn Thị Phương Nhi 19CNPDL01 Tin học cơ sở

23 Nguyễn Thị Yến Nhi 16CNATM04 Tin học cơ sở

24 Lê Thị Mỹ Nữ 15SPA01 Tin học cơ sở

25 Park Jae Ouk 18CNTV01 Tin học cơ sở

26 Lê Thị Loan Phụng 18CNQTH01 Tin học cơ sở

27 Đoàn Duy Mỹ Phương 19CNPDL01 Tin học cơ sở

28 Ngô Thị Ngọc Phương 19CNJ01 Tin học cơ sở

29 Nguyễn Quang Thông 19CNQTH01 Tin học cơ sở

30 Nguyễn Văn Quang 19CNQTH01 Tin học cơ sở

31 Nguyễn Thị Sáu 19CNDPH01 Tin học cơ sở

32 Koh Hyeon Seo 18CNTV01 Tin học cơ sở

33 Koh Young Seo 18CNTV01 Tin học cơ sở

34 Lê Văn Tài 19CNDPH01 Tin học cơ sở

35 Ngô Trương Tuấn Tài 19CNPDL01 Tin học cơ sở

36 Nguyễn Thị Nhã Trúc 19CNQTH01 Tin học cơ sở

37 Lê Quốc Việt 18SPA01 Tin học cơ sở

38 Huỳnh Phương Yến 19NDPH01 Tin học cơ sở

39 Noh Yun 18CNTV01 Tin học cơ sở

1 Phan Thị Quỳnh Anh 16SPT01 Giaó dục học phổ thông

2 Nguyễn Nhật Hạ 17SPA01 Giaó dục học phổ thông

3 Trần Thị Oanh Thu Hà 16SPT01 Giaó dục học phổ thông

4 Nguyễn Thị Thanh Nga 16SPT01 Giaó dục học phổ thông

5 Ngô Lê Đức Phú 14SPP01 Giaó dục học phổ thông

6 Nguyễn Ngọc Tâm 15SPT01 Giaó dục học phổ thông

7 Trần Thị Thu 17SPP01 Giaó dục học phổ thông

8 Nguyễn Thị Thảo Uyên 17SPP01 Giaó dục học phổ thông

9 Quách Thảo Uyên 17SPA02 Giaó dục học phổ thông

10 Nguyễn Thị Thúy Vâng 17SPP01 Giaó dục học phổ thông

1 Nguyễn Thùy Dương 19SPA01 Cơ sở văn hóa Việt Nam

2 Lê Thị Mỹ Duyên 19CNH01 Cơ sở văn hóa Việt Nam



3 Lê Mai Thục Nhi 19CNPDL01 Cơ sở văn hóa Việt Nam

4 Phan Thị Quỳnh Như 19SPATC2 Cơ sở văn hóa Việt Nam

5 Nguyễn Minh Phương 17CNQTH01 Cơ sở văn hóa Việt Nam

6 Nguyễn Phan Anh Thảo 19CNATMCT2 Cơ sở văn hóa Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Anh 19CNJCLC01 Cơ sở văn hóa Việt Nam

8 Nguyễn Thị Ly Na 19CNJCLC01 Cơ sở văn hóa Việt Nam

9 Phạm Nguyễn Quỳnh Nhi 19CNJCLC01 Cơ sở văn hóa Việt Nam

10 Nguyễn Thị Phương Thảo 19CNJCLC01 Cơ sở văn hóa Việt Nam

11 Bùi Trần Hoàng Như Anh 17CNACLC01 Cơ sở văn hóa Việt Nam

12 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19CNACLC02 Cơ sở văn hóa Việt Nam

1 Lê Thị Mỹ Duyên 19CNH01 Dẫn luận ngôn ngữ

2 Lê Thị Xuân Kiều 19CNTDL01 Dẫn luận ngôn ngữ

3 Lê Mai Thục Nhi 19CNPDL01 Dẫn luận ngôn ngữ

4 Nguyễn Thị Hồng Anh 19CNJCLC01 Dẫn luận ngôn ngữ

5 Nguyễn Thị Ly Na 19CNJCLC01 Dẫn luận ngôn ngữ

6 Phạm Nguyễn Quỳnh Nhi 19CNJCLC01 Dẫn luận ngôn ngữ

7 Phạm Hoài Phương 19CNJCLC01 Dẫn luận ngôn ngữ

8 Trần Thị Tú Anh 18CNADL02 Dẫn luận ngôn ngữ

9 Phạm Thị Minh Châu 17CNA02 Dẫn luận ngôn ngữ

10 Hoàng Nghĩa Chương 18CNH01 Dẫn luận ngôn ngữ

11 Trần Thị Thùy Duyên 18CNA08 Dẫn luận ngôn ngữ

12 Thái Hải Đức Minh 18CNA05 Dẫn luận ngôn ngữ

13 Nguyễn Thị Uyên Nhi 18CNT01 Dẫn luận ngôn ngữ

14 Nguyễn Thị Như Phương 18CNA09 Dẫn luận ngôn ngữ

15 Lê Thị Sương 18CNT01 Dẫn luận ngôn ngữ

16 Chu Thị Phương Thảo 18CNA09 Dẫn luận ngôn ngữ

17 Hà Lê Bảo Trân 18CNA04 Dẫn luận ngôn ngữ

18 Nguyễn Tấn Trí 18CNH02 Dẫn luận ngôn ngữ

19 Lâm Hoàng Yến 17CNA08 Dẫn luận ngôn ngữ

20 Phan Thị Trúc Ly 19CNA02 Dẫn luận ngôn ngữ

21 Phan Thị Quỳnh Như 19SPATC2 Dẫn luận ngôn ngữ

22 Nguyễn Phan Anh Thảo 19CNATMCT2 Dẫn luận ngôn ngữ

1 Nguyễn Hà Thanh Tâm 19CNQTHCLC01 Triết học Mác Lênin CLC

2 Nguyễn Phúc Thiện 16CNQTHCLC01 Triết học Mác Lênin CLC

3 Nguyễn Thị Hồng Anh 19CNJCLC01 Triết học Mác Lênin CLC

1 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên 18CNATMCLC04 Nguyên lý CNMLN Phần 2

2 Nguyễn Lương Kỳ Duyên 18CNATMCLC03 Nguyên lý CNMLN Phần 2

3 Đào Thị Thu Hằng 18CNACLC05 Nguyên lý CNMLN Phần 2

4 Trương Mỹ Hoa 18CNATMCLC01 Nguyên lý CNMLN Phần 2

5 Bùi Thị Thúy Kiều 18CNATMCLC03 Nguyên lý CNMLN Phần 2

6 Huỳnh Thị Ngọc Loan 18CNACLC01 Nguyên lý CNMLN Phần 2

7 Huỳnh Thị Kim Ngân 17CNQTHCLC01 Nguyên lý CNMLN Phần 2

8 Lê Lương Hoàng Yến Nhi 16CNACLC04 Nguyên lý CNMLN Phần 2

9 Nguyễn Thị Thanh Tâm 16CNACLC04 Nguyên lý CNMLN Phần 2

10 Hồ Vũ Hà Thu 18CNATMCLC03 Nguyên lý CNMLN Phần 2

11 Đàm Thành Trung 18CNQTHCLC01 Nguyên lý CNMLN Phần 2



12 Trương Nguyễn Hoàng Dương 18CNADL02 Nguyên lý CNMLN Phần 2

13 Nguyễn Thị Trâm Hiền 18CNA01 Nguyên lý CNMLN Phần 2

14 Đỗ Ý Như 16CNH01 Nguyên lý CNMLN Phần 2

15 Nguyễn Thị Như Phương 18CNA09 Nguyên lý CNMLN Phần 2

16 Đặng Thành Quang 17CNA05 Nguyên lý CNMLN Phần 2

17 Nguyễn Thị Hoài Thương 18CNA02 Nguyên lý CNMLN Phần 2

18 Nguyễn Lê Cẩm Tiên 17CNA05 Nguyên lý CNMLN Phần 2

19 Hoàng Minh Tiến 18CNA06 Nguyên lý CNMLN Phần 2

20 Dương Bảo Trân 18CNTDL01 Nguyên lý CNMLN Phần 2

21 Hà Lê Bảo Trân 18CNA04 Nguyên lý CNMLN Phần 2

22 Phan Thị Vy 18CNA06 Nguyên lý CNMLN Phần 2

23 Trần Thị Giang 15CNT01 Nguyên lý CNMLN Phần 2

24 Trần Thị Ngọc Huyền 18CNA09 Nguyên lý CNMLN Phần 2

25 Trần Thị Ngọc Mai 18CNA09 Nguyên lý CNMLN Phần 2

1 Nguyễn Thị Thúy An 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

2 Phùng Thị Vân Anh 19CNT01 Tổng quan du lịch

3 Phạm Duy 17CNTDL01 Tổng quan du lịch

4 Nguyễn Bùi Thị Hai 19CNT01 Tổng quan du lịch

5 Lê Thị Xuân Kiều 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

6 Phan Thị Mỹ Linh 19CNT01 Tổng quan du lịch

7 Nguyễn Thị Thi Ngân 19CNT01 Tổng quan du lịch

8 Lương Kim Ngọc 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

9 Phan Thị Quỳnh Như 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

10 Đinh Thị Bích PHượng 19CNTTM01 Tổng quan du lịch

11 Đỗ Thị Kim Phượng 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

12 Nguyễn Thị Hoàng Phúc 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

13 Công Phúc Tiến 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

14 Nguyễn Minh Tiến 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

15 Trần Nguyễn Quỳnh Trang 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

16 Nguyễn Bảo Hoài Trâm 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

17 Nguyễn Thị Huyền Trân 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

18 Trương Thị Ngọc Truyền 19CNTDL01 Tổng quan du lịch

19 Trần Lê Thái Uyên 19CNTDL01 Tổng quan du lịch


